NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC TẠI NHÀ LỊCH SỬ LỚP 7.

- Phần câu hỏi các em đọc SGK và nghiên cứu trả lời. Phần trả lời nào có trong SGK  thì các em đánh dấu trong SGK luôn. Phần nào tự luận thì các em trả lời trong vở bài tập

- Phần kiến thức cần nắm là phần các em phải ghi vào vở bài học

LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ (PHẦN CHƯƠNG IV)

HS làm bài tập dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây:

1/ Nêu tên và địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh? ( trước khởi nghĩa Lam Sơn). Kết quả? - ( Địa bàn hoạt động:  núi Chí Linh ở Lang Chánh Thanh Hóa - kết quả bị quân Minh liên tục tấn công )

2/ Bài học lịch sử đắt giá nhất mà chúng ta rút ra được từ cuộc kháng chiến của nhà Hồ vá quý tộc Trần là gì? ( bài học đắt giá : Không phát động được cuộc chiến tranh toàn dân, quân đội không tinh nhuệ thiếu tinh thần chiến đấu, thiếu đoàn kết và chưa tin tưởng nhau trong những người lãnh đạo; không có sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân)

3/ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chia làm mấy giai đoạn? Nêu đặc điểm và nhiệm vụ của từng gia đoạn? ( chia 3 giai đoạn: Gđ 1- Miền Tây T. Hóa; Gđ 2 Giải phóng Nghệ An Tân Bình, Thuận Hóa và Tiến quân ra Bắc; Gđ 3 Khởi  nghĩa Lam Sơn toàn thắng

4/ Em hãy viết tóm tắt về những phẩm chất cao quý của Lê Lợi?

5/ Em hãy nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?: 

- Dâng Bình Ngô sách,

- Tham mưu kế đánh giặc Minh cho chủ tướng Lê Lợi

6/ Em hãy nhận xét hành động dũng cảm của Lê Lai và đội quân cảm tử đã hy sinh anh dũng để cứu chúa và việc làm đó đã để lại bài học gì cho chúng ta ngày nay?

( Hành động dũng cảm xả thân cứu chủ tướng, cứu nước )
7/ Vì sao ở thời kì miền Tây Thanh Hóa, nghĩa quân thường bị giặc Minh tấn công? (Dựa vào lược đồ hình 41 SGK/ 88). ( Lực lượng còn yếu, so sánh với địch, thiếu lương thực vũ khí).

8/ Việc nghĩa quân chuyển địa bàn hoạt động vào Nghệ An và đã giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa có ý nghĩa như thế nào? (Xây dựng vùng căn cứ rộng lớn, tiếp tục phát triển lực lượng,  là bàn đạp tấn công ra Bắc).

9/ Kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi tháng 9/ 1426 đã nhanh chóng thắng lợi. Em hãy phân tích sự tương quan giữa thế và lực của ta và địch trên chiến trường?(Quân địch rơi vào thế bị động trên chiến trường, ta ngày càng lớn mạnh được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân).

CHƯƠNG V    ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI- XVIII

BÀI 22   SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI- XVIII)

I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

1/ Triều đình nhà Lê

*HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi theo gợi ý

1. Nêu đặc điểm tình hình nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI?

2. Nội bộ nhà Lê khi Lê Uy Mục mất?

3. Nhận xét triều đình nhà Lê đầu thế kỉ XVI? So sánh Lê Uy Mục, Lê Tương Dực với Lê Thánh Tông?

*Kiến thức cần nắm: ( ghi vào vở)

- Từ thế kỉ XV I, Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém.  

- Nội bộ triều Lê “chia bè kéo cánh”, tranh giành quyền lực. Dưới thời Lê Uy Mục, quý tộc ngoại thích nắm hết mọi quyền hành, giết hại công thần nhà Lê.

- Dưới triều Lê Tương Dực, tướng Trịnh Duy Sản gây bè phái, đánh giết nhau liên miên suốt 10 năm.
2/ Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỉ XVI 

*HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi theo gợi ý:

1. Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa?

2. Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa? Thời gian? Địa bàn hoạt động?

3. Nhận xét về phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI về các mặt: + Tính chất.,+ Qui mô.,+ Kết quả.,+ Ý nghĩa.

*Kiến thức cần nắm: ( ghi vào vở)

- Nguyên nhân: 

+ Lợi dụng triều đình rối loạn, quan lại địa phương ức hiếp người dân.

+ Đời sống nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng.

- Diễn biến: Từ năm 1511 các cuộc khởi nghĩa diễn ra ở nhiều nơi.  Đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo năm 1516 ở Đông Triều (Quảng Ninh).

-  Kết quả: Các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại tuy nhiên nó cũng góp phần làm cho nhà Lê suy yếu

BÀI 22   SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI- XVIII) (tt)

II.CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM- BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH- NGUYỄN.
1.Chiến tranh Nam –Bắc triều

1. Sự suy yếu của nhà Lê đã thể hiện như thế nào?

2. Bắc triều được thành lập như thế nào?

3. Vì sao hình thành Nam triều?

4. Chiến tranh Nam – Bắc triều đã gây ra những hậu quả gì?

*Kiến thức cần nắm
-1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập nhà Mạc -> Bắc triều

- 1533 Nguyễn Kim dấy quân ở Thanh Hoá -> Nam triều

- Từ 1527-1592 chiến tranh Nam-Bắc triều <50 năm-38 trận lớn-ác liệt>

-> Chiến tranh phi nghĩa tranh giành quyền lực 

- 1592 Nam triều chiếm được Thăng Long, họ Mạc chạy lên Cao Bằng 

2. Chiến tranh Trịnh –Nguyễn và sự chia cắt Đàng trong-Đàng ngoài

*HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Sau chiến tranh Nam - Bắc triều, tình hình nước ta có gì thay đổi?

2. Quan sát phủ chúa Trịnh tranh vẽ thế kỉ XVII <H50> Quan sát bức tranh này em có nhận xét gì?

3. Cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn đã gây ra hậu quả như thế nào cho đất nước?

4. Em có nhận xét gì về tình hình chính trị xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI-XVII?

*Kiến thức cần nắm:

- 1545 Nguyễn Kim chết,con rể-Trịnh Kiểm thay nắm binh quyền

- Nguyễn Hoàng lo sợ xin vào trấn thủ Thuận Hoá

-> Hai thế lực Trịnh-Nguyễn hình thành

*Diễn biến

* Hậu quả: Chia đất nước, gây đau thương, tổn hại cho dân tộc
BÀI 23  KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI- XVIII

I/ KINH TẾ

1/ Nông nghiệp.

*HS đọc SGK và trả lời câu hỏi sau:

1.Chiến tranh đã ảnh hưởng đến Đàng Ngoài ra sao?

2. Cường hào đem cầm bán ruộng đất công có ảnh hưởng gì đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân?

3.So sánh sự phát triển nông nghiệp đàng Trong với đàng Ngoài?

4. Theo em, vì sao có sự khác nhau giữa nền nông nghiệp đàng Trong và đàng Ngoài?

* Kiến thức cần nắm ( ghi vào vở)
a/ Đàng Ngoài: 

- Cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng trong sản xuất nông nghiệp. Chính quyền Lê- Trịnh ít quan tâm đến công tác thủy lợi và tổ chức khai hoang.

- Ruộng đất công làng xã bị cường hào đem cầm bán.

- Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập, nông dân phiêu tán.

b/ Đàng Trong:

- Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang, cấp lương ăn, nông cụ, thành lập làng ấp mới.

- Năm 1698 đặt phủ Gia Định.

- Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp phát triển nhanh, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

( Đàng Ngoài trì trệ. Đàng Trong phát triển.

2/ Sự phát triển của các nghề thủ công và buôn bán

*HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:

1. Em hãy kể một số làng thủ công nổi tiếng?

2. Tình hình phát triển thương nghiệp ra sao?

3. Chúa Trịnh, Nguyễn có thái độ như thế nào đối với việc buôn bán với nước ngoài?

4. Vì sao các chúa lại hạn chế buôn bán với nước ngoài?

5. Tại sao Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong?

* Kiến thức cần nắm: ( ghi vào vở)
a/ Thủ công nghiệp:

- Từ thế kỉ XVII xuất hiện nhiều làng thủ công nổi tiếng: gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), dệt La Khệ (Hà Tây)...

b/ Thương nghiệp:

- Buôn bán phát triển nhất là vùng đồng bằng và ven biển.

- Xuất hiện thêm một số đô thị: Phố Hiến (Hưng Yên), Thanh Hà (Thừa Thiên- Huế), Hội An (Quảng Nam), Gia Định (TP HCM).

- Các chúa Trịnh- Nguyễn cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí, về sau hạn chế ngoại thương. Do vậy, từ nửa sau TK XVIII các thành thị suy tàn.

BÀI 23  KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI- XVIII

II/ VĂN HÓA
1/ Tôn giáo.

HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Nêu những biểu hiện chứng tỏ Nho giáo được đề cao?

2. Những sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân ta thể hiện ra sao?

3. Qua các hình thức sinh hoạt văn hóa trên nói lên điều gì?

4. Em hãy nêu một vài câu ca dao, tục ngữ có nội dung trên?

5. Ở địa phương em có những lễ hội nào?

6. Đạo Thiên chúa được truyền vào nước ta từ đâu? Bằng cách nào?

7. Vì sao các chúa Trịnh- Nguyễn ngăn cấm đạo Thiên chúa?

Kiến thức cần nắm: ( ghi vào vở)

- Nho giáo vẫn được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử, tuyển chọn quan lại.

- Phật giáo và Đạo giáo được phục hồi.

- Nhân dân vẫn giữ nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống, qua các lễ hội thắt chặt tình đoàn kết làng xóm, bồi dưỡng tinh thần yêu quê hương đất nước.

- Đạo Thiên chúa được truyền vào nước ta

2/ Sự ra đời chữ Quốc ngữ .

1. Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào?

2. Vì sao chữ Quốc ngữ lại được phổ biến?

Kiến thức cần nắm:( ghi vào vở)
- Xuất phát từ nhu cầu truyền đạo.

- Là loại chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến.

3/ Văn học và nghệ thuật dân gian .

1.Thơ Nôm, truyện Nôm xuất hiện ngày càng nhiều chứng tỏ điều gì trong tiếng nói và văn hóa dân tộc?

2. Nội dung chủ yếu của các tác phẩm văn học là gì? Ở thế kỉ XVI- XVII nước ta có những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nào?  Vai trò của họ đối với sự phát triển văn học dân tộc?

3.Hãy nêu nhận xét của em về nội dung và thể loại văn học dân gian?

5. Nghệ thuật dân gian gồm các thể loại nào?

Kiến thức cần nắm:( ghi vào vở)
a/ Văn học 

- Văn học chữ Nôm phát triển mạnh.
- Nội dung: đề cao hạnh phúc con người, tố cáo những bất công XH

- Văn học dân gian phong phú, đa dạng.

b/ Nghệ thuật

- Điêu khắc gỗ.

- Chèo, tuồng,....

BÀI 24   KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII

1/ Tình hình chính trị.

HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Em hãy nêu những biểu hiện của sự suy yếu mục nát của chính quyền Đàng Ngoài?

HS xem tranh “Đêm hội Long trì” .

2. Sự mục nát cả chính quyền ảnh hưởng đến đời sống nhân dân ra sao? Hậu quả?

*Kiến thức cần nắm:

- Nông dân nổi dậy khởi nghĩa.

2/ Những cuộc khởi nghĩa lớn 

HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Hãy thống kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở thế kỉ XVIII với các nội dung sau: Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian khởi nghĩa, địa bàn hoạt động? Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa em thống kê?

2.Thái độ của nhân dân đối với cuộc khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu và cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất? Vì sao nhân dân có thái độ đó? Việc chuyển địa bàn hoạt động của khời nghĩa Hoàng Công Chất có ý nghĩa gì?

3. Em hãy nhận xét phong trào khởi nghĩa ở thế kỉ XVIII qua các mặt sau: tính chất, qui mô, kết quả, ý nghĩa? So sánh với phong trào ở thế kỉ XVI?
*Kiến thức cần nắm:

a/ Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751).

- Xuất phát từ Đồ Sơn, lan rộng vào Nghệ An, Thanh Hóa.

- Với khẩu hiệu “lấy của người giàu chia cho người nghèo”.

b/ Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739-1769).

- Khởi nghĩa ở Sơn Nam, sau chuyển lên Tây Bắc.

- Được các dân tộc ủng hộ hết lòng.

 Các cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã góp phần làm cho họ Trịnh suy yếu. 

BÀI 25   PHONG TRÀO TÂY SƠN

I/ KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN

1/ Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII.

HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Em hãy nêu những biểu hiện suy yếu của chính quyền họ Nguyễn ở thế kỉ XVIII?

2. Đời sống người dân đàng Trong ra sao?

3. Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến hậu quả gì?

4. Em biết những gì về khởi nghĩa chàng Lía?

*Kiến thức cần nắm:

- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu mục nát.

- Đời sống nhân dân cơ cực.

* Khởi nghĩa chàng Lía:

- Nổ ra ở Truông Mây (Bình Định).

- Khẩu hiệu “lấy của người giàu chia cho người nghèo”.
2/ Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

2. Thời gian? Thành phần lãnh đạo?

3. Họ đã chuẩn bị gì cho cuộc kháng chiến?Vì sao nhân dân lại ủng hộ khởi nghĩa Tây Sơn? Vì sao nghĩa quân lại chuyển căn cứ xuống Tây Sơn hạ đạo?

4. Em có nhận xét gì khi đọc đoạn trích phần chữ nhỏ đầu SGK trang 122? ( “Một số giáo sĩ phương tây..........ách chuyên chế của vua quan”)

5. Lực lương tham gia cuộc khởi nghĩa là những thành phần trong xã hội?

*Kiến thức cần nắm:

- Thời gian : 1771.

- Thành phần lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

- Căn cứ: Tây Sơn thượng đạo, Tây Sơn hạ đạo.

- Lực lượng tham gia đông, nhiều thành phần.
BÀI 25  PHONG TRÀO TÂY SƠN

II/ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM

1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.

HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Em có nhận xét gì về cách hạ thành  Quy Nhơn?

2. Theo em, việc hạ thành có ý nghĩa gì?

3. Khi nghe tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh đã làm gì?

4. Tình thế chúa Nguyễn lúc bấy giờ?

5. Tại sao Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh?

*Kiến thức cần nắm:

- Tháng 9/1773 hạ thành Qui Nhơn.

- Giữa 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.

- Từ 1776- 1783, Tây Sơn 4 lần đánh Gia Định. Năm 1777 chúa Nguyễn bị giết.

(  Chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.
2/ Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút (1785).

1. Quân Xiêm xâm lược nước ta nhằm mục đích gì? Thời gian? Lực lượng?

2. Khi vào nước ta, thái độ quân Xiêm như thế nào? Tại sao Nguyễn Huệ lại chọn Rạch Gầm- Xoài Mút làm nơi quyết chiến với quân Xiêm?

3. Kết hợp với lược đồ hình 58 trang 124 em hãy trình bày diễn biến kết quả của trận đánh Rạch Gầm Xoài Mút?

4. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

*Kiến thức cần nắm:

- Giữa 1784, 5 vạn quân Xiêm xâm lược nước ta. 

- Giặc kiêu căng hung bạo, nhân dân căm phẫn

- Tháng 1/ 1785, Nguyễn Huệ quyết định chọn Rạch Gầm- Xoài Mút làm nơi quyết chiến.

- Mờ sáng 19/1/1785, ta bất ngờ tấn công, quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết, Nguyễn Ánh lưu vong

- Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất đánh tan quân xâm lược Xiêm
